
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp A1 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 

 Thứ 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Nước 

   30/3- 3/04/2026 

VĐCB: Đi đổi hướng zich 

zắc theo hiệu lệnh 

Ôn VĐ: Đi trên ghế thể dục 

đội vật trên đầu. 

TCVĐ: Chuyền bóng bằng 

bụng  

Khám phá 

Sự biến đổi màu 

sắc của nước 

Tạo hình 

Xé dán thuyền trên biển 

 

 

LQVT 

Dạy trẻ cách xem 

giờ trên đồng hồ 

LQCV 

Trò chơi chữ cái  

p,q,g,y 

 

Tuần 2: 

Mùa hè 

6/04 -10/04/2026 

 

LQVH 

Thơ: Nắng bốn mùa 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

 

 

Khám phá 

Mùa hè kì thú 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Mùa hè đến 

NDKH: NH: Concer To The 

Four Season (Nhạc bốn mùa) 

TCÂN: Bao nhiêu bạn hát 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy 

tắc 

PTTC-KNXH 

Làm túi giấy, túi vải 

từ lịch và vải vụn 

Tuần 3: 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

13/04- 17/04/2026 

PT Vận động 

- VĐCB: Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay khoảng cách 4m 

-Ôn VĐ: Đi đổi hướng zich 

zac theo hiệu lệnh 

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

Khám phá 

Bé với thời gian 

       Tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

 

LQVT 

Nhận biết các ngày 

trong tuần 

 

        LQCV 

s,x 

Tuần 4: 

Ngày hội sách 

20/04 -24/04/2026 

LQVH 

Thơ: Giọt nước tí xíu (Kể 

cho trẻ nghe). 

 

 

Khám phá 

Ngày hội sách của 

bé 

 Âm nhạc 

NDTT: DH: Em them một tuổi 

NDKH: HN: Mái trường mến 

yêu. 

TCÂN:  Những nốt nhạc xinh 

      LQVT 

Nhận biết hôm qua, 

hôm nay, ngày mai. 

       PTTC-KNXH 

Làm thế nào để sử 

dụng nước tiết kiệm 

và hiệu quả 

Tuần 5: 

Sỏi 

27/04 -01/05/2026 

(Nghỉ giỗ tổ-T2 ngày 27.4) 

 

Khám phá 

Hiện tượng sủi 

bọt 

       Tạo hình 

Vẽ cảnh biển 

(Nghỉ T5,T6 ngày 

30/4 và 1/5) 

 

(Nghỉ T5,T6 ngày 

30/4 và 1/5) 

 



 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp A2 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 

 Thứ 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Nước 

   30/3- 3/04/2026 

Tạo hình 

Xé dán thuyền trên biển 

Khám phá 

Sự biến đổi màu 

sắc của nước 

VĐCB: Đi đổi hướng zich 

zắc theo hiệu lệnh 

Ôn VĐ: Đi trên ghế thể dục 

đội vật trên đầu. 

-TCVĐ: Chuyền bóng bằng 

bụng 

LQCV 

Trò chơi chữ cái  

p,q,g,y 

 

LQVT 

Dạy trẻ cách xem 

giờ trên đồng hồ 

 

Tuần 2: 

Mùa hè 

6/04 -10/04/2026 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Mùa hè đến 

NDKH: HN: Concer To The Four 

Season (Nhạc bốn mùa) 

TCÂN: Bao nhiêu bạn hát 

Khám phá 

Mùa hè tuyệt vời 

PTTC-KNXH 

Làm túi giấy, túi vải từ lịch 

và vải vụn 

LQVH 

Thơ: Nắng bốn mùa 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo 

quy tắc 

Tuần 3: 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

13/04- 17/04/2026 

Tạo hình 

Vẽ biển 

 

Khám phá 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

 

        PT Vận động 

- VĐCB: Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay khoảng cách 4m 

-Ôn VĐ: Đi đổi hướng zich 

zac theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. 

LQCV 

Làm quen chữ viết 

s,x  

 

       LQVT 

Nhận biết các ngày 

trong tuần 

 

Tuần 4: 

Ngày hội sách 

20/04 -24/04/2026 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em thêm một tuổi 

NDKH: HN: Mái trường mến 

yêu. 

TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên 

bài hát 

Khám phá 

Ngày hội sách 

 

 

 

PTTC-KNXH 

Làm thế nào để sử dụng 

nước tiết kiệm và hiệu quả 

 

 

LQVH 

Truyện: Giọt nước tí 

xíu (Kể cho trẻ 

nghe) 

 

 

LQVT 

Nhận biết hôm qua, 

hôm nay, ngày mai  

 

 

Tuần 5: 

Sỏi 

27/04 -01/05/2026 

(Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương - T2 

ngày 27.4) 

 

Khám phá 

Điều kỳ diệu của 

những viên sỏi 

LQCV: 

Làm quen chữ viết g,y 

(Nghỉ T5,T6 ngày 

30/4 và 1/5) 

 

(Nghỉ T5,T6 ngày 

30/4 và 1/5) 



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp A3 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Nước 

   30/3- 3/04/2026 

VĐCB: Đi đổi hướng zich 

zắc theo hiệu lệnh 

Ôn VĐ: Đi trên ghế thể 

dục đội vật trên đầu. 

TCVĐ: Chuyền bóng bằng 

bụng  

Khám phá 

Sự biến đổi màu sắc 

của nước 

LQVT 

Dạy trẻ cách xem giờ 

trên đồng hồ 

 

LQCV 

Trò chơi chữ cái  

p, q, g, y 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Mùa hè đến 

NDKH: NH: Concer To 

The Four Season (Nhạc 

bốn mùa) 

TCÂN: Bao nhiêu bạn hát 

Tuần 2: 

Mùa hè 

6/04 -10/04/2026 

 

LQVH 

Thơ: Nắng bốn mùa 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

 

Khám phá 

Mùa hè kì thú 

 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 

PTTC-KNXH 

Làm túi giấy, túi vải 

từ lịch và vải vụn 

Tạo hình 

Xé dán thuyền trên biển 

 

Tuần 3: 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

13/04- 17/04/2026 

PT Vận động 

- VĐCB: Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay khoảng cách 

4m 

-Ôn VĐ: Đi đổi hướng 

zich zac theo hiệu lệnh 

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

Khám phá 

Tìm hiểu một số hiện 

tượng tự nhiên 

       LQVT 

Nhận biết các ngày 

trong tuần 

 

        LQCV: 

Làm quen chữ viết 

s,x  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em thêm một 

tuổi 

NDKH: HN: Mái trường 

mến yêu. 

TCÂN:  Những nốt nhạc 

xinh 

Tuần 4: 

Ngày hội sách 

20/04 -24/04/2026 

LQVH 

Thơ: Giọt nước tí xíu (Kể 

cho trẻ nghe). 

 

Khám phá 

Ngày hội sách của bé 

 LQVT 

Nhận biết hôm qua, 

hôm nay, ngày mai. 

 

PTTC-KNXH 

Làm thế nào để sử 

dụng nước tiết kiệm 

và hiệu quả 

Tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

 

Tuần 5: 

Sỏi 

27/04 -01/05/2026 

(Nghỉ giỗ tổ-T2 ngày 

27.4) 

 

Khám phá 

Hiện tượng sủi bọt 

 

LQVT 

Ôn nhận biết, phân biệt 

4 khối 

(Nghỉ T5,T6 ngày 

30/4 và 1/5) 

 

(Nghỉ T5,T6 ngày 30/4 và 

1/5) 

 



 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp A4 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Nước 

   30/3- 3/04/2026 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ viết g,y 

 

Khám phá 

Sự biến đổi màu 

sắc của nước  

LQ Văn học 

Thơ: Nắng bốn mùa 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

LQVT 

Dạy trẻ cách xem giờ 

trên đồng hồ 

PTTC-KNXH 

Làm thế nào để sử dụng nước 

tiết kiệm và hiệu quả  

Tuần 2: 

Mùa hè 

6/04 -10/04/2026 

 

 Âm nhạc  

NDTT: DH: Mùa hè 

đến 

NDKH: NH: Khúc ca 

bốn mùa 

TCÂN: Vũ điệu hóa đá 

Khám phá 

Mùa hè kì thú 

 

PT Vận động 

-VĐCB: Đi đổi hướng 

zích zắc theo hiệu lệnh 

-Ôn VĐ: Đi trên ghế thể 

dục đội vật trên đầu. 

-TCVĐ: Chuyền bóng 

bằng lưng 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy 

tắc  

Tạo hình 

Xé dán thuyền trên biển 

 

Tuần 3: 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

13/04- 17/04/2026 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ viết s,x 

 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

hiện tượng tự nhiên 

LQ Văn học 

Truyện: Giọt nước tí xíu  

(Kể cho trẻ nghe) 

LQVT 

Nhận biết các ngày 

trong tuần 

PTTC-KNXH 

Hướng dẫn làm túi giấy, túi 

vải từ bìa lịch và vải vụn 

Tuần 4: 

Ngày hội sách 

20/04 -24/04/2026 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em thêm 

một tuổi 

NDKH: NH: Mái 

trường mến yêu 

TCÂN: Những nốt 

nhạc xinh 

Khám phá 

Ngày hội sách của 

bé 

PT Vận động 

- VĐCĐ: Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay khoảng 

cách 4m 

-Ôn VĐ: Đi đổi hướng 

zích zắc theo hiệu lệnh 

-TCVĐ: Kéo co 

LQVT 

Nhận biết hôm qua, 

hôm nay, ngày mai. 

 

Tạo hình 

Vẽ cảnh biển 

Tuần 5: 

Sỏi 

27/04 -01/05/2026 

(Nghỉ giỗ tổ-T2 ngày 

27.4) 

 

Khám phá 

Hiện tượng sủi bọt 

LQ Văn học 

Truyện: Hạt đỗ sót 

 (Kể cho trẻ nghe) 

(Nghỉ T5,T6 ngày 

30/4 và 1/5) 

 

(Nghỉ T5,T6 ngày 30/4 và 

1/5) 

 



 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp A5 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 

 Thứ 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Nước 

   30/3- 3/04/2026 

Tạo hình 

Xé dán thuyền trên biển 

Khám phá 

Tác dụng của nước 

đối với con người 

 

LQCV 

Trò chơi chữ cái  

p,q,g,y 

 

VĐCB: Đi đổi hướng 

zich zắc theo hiệu lệnh 

Ôn VĐ: Đi trên ghế thể 

dục đội vật trên đầu. 

-TCVĐ: Nhảy bao bố 

LQVT 

Dạy trẻ cách xem giờ trên 

đồng hồ 

 

Tuần 2: 

Mùa hè 

6/04 -10/04/2026 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Mùa hè đến 

NDKH: HN: Concer To The 

Four Season (Nhạc bốn mùa) 

TCÂN: Tiếng trống vui nhộn 

Khám phá 

Mùa hè yêu thương 

PTTC-KNXH 

Làm túi giấy, túi 

vải từ lịch và vải 

vụn 

LQVH 

Thơ: Nắng bốn mùa 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 

Tuần 3: 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

13/04- 17/04/2026 

Tạo hình 

Vẽ biển 

 

Khám phá 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

 

        LQCV: 

Làm quen chữ 

viết s,x  

PT Vận động 

- VĐCB: Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay khoảng 

cách 4m 

-Ôn VĐ: Đi đổi hướng 

zich zac theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. 

       LQVT 

Nhận biết các ngày trong tuần 

 

Tuần 4: 

Ngày hội sách 

20/04 -24/04/2026 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em thêm một 

tuổi 

NDKH: HN: Mái trường 

mến yêu. 

TCÂN: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát 

Khám phá 

Ngày hội sách 

 

 

PTTC-KNXH 

Làm thế nào để 

sử dụng nước tiết 

kiệm và hiệu quả 

 

 

LQVH 

Truyện: Giọt nước tí xíu 

(Kể cho trẻ nghe) 

 

 

LQVT 

Nhận biết hôm qua, hôm nay, 

ngày mai  

 

 

 

 

Tuần 5: 

Sỏi 

27/04 -01/05/2026 

(Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương - 

T2 ngày 27.4) 

 

Khám phá 

Hiện tượng sủi bọt 

LQCV: 

Làm quen chữ 

viết g,y 

Nghỉ T5,T6 ngày 30/4 và 

1/5) 

(Nghỉ T5,T6 ngày 30/4 và 

1/5) 

 
* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


